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	1
	XHa, YHa , X2On, Y2On : cả hai nguyên tố cùng hóa trị trong các loại hợp chất nên chúng cùng một nhóm A: a + n = 8 

(a ≥ 1,  4 ≤ n ≤  7). 

Y + a = 2(X + a) 

(2Y+ 16n) – (2X + 16n) = 34 

Các phương trình trên có : X = 17 –a = 17- (8-n) = 9 + n 

Lập bảng :  n = 4, 5, 6, 7

             Có  X = 13,14,15,16 . Chọn : n = 5, X = 14 (Nito :  N)

Y = 31 (Photpho: P) 
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	2
	Bán kính ion tăng dần : Be2+, Li+, Mg2+, Na+, Cl-. 

- Giải thích : 

+ Các cation có cùng cấu hình khí hiếm: nếu điện tích dương càng lớn thì bán kính ion càng bé , nên bán kính :Be2+< Li+, Mg2+ < Na+
+ ở cùng chu kỳ bán kính anion lớn hơn bán kính cation (do khác nhau về cấu hình khí hiếm của các ion), nên bán kính Na+ < Cl-
	1.0



	
	3
	-Dung dịch Fe(NO3)3 có kết tủa đỏ nâu :

Fe3+ + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH
[image: image1.wmf]4

+


-Dung dịch Cu(NO3)2 có kết tủa màu xanh sau tan dần, cuối cùng được dung dịch màu xanh thẩm (xanh lam).

Cu2+ + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + 2NH
[image: image2.wmf]4

+


Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4]2+ + 2OH- 

-Dung dịch Zn(NO3)2 có kết tủa màu trắng sau tan dần, cuối cùng được dung dịch không màu. 

Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH
[image: image3.wmf]4

+


Zn(OH)2 + 4NH3 → [Zn(NH3)4]2+ + 2OH- 

-Dung dịch Al(NO3)3 có kết tủa keo trắng :

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH
[image: image4.wmf]4

+
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Công thức cấu tạo : 

                                                    H3PO2                   H3PO3   

(công thức cấu tạo có thể viết theo quy tắc bát tử, có 1 liên kết cho-nhận P→O )

+  Nguyên tử P ở trạng thái lai hóa sp3, 

+ Cả hai phân tử đều có hình tứ diện lệch ( hình tứ diện)
	1.0
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	1
	Nồng độ mol các axit trong X : 

CHCl = (20.0,02): (20+30)= 8.10-3 M; 

C
[image: image5.wmf]CHCOOH

3

= (30.0,15): (20+30)= 9.10-2 M

HCl    →  H+ + Cl-  

8.10-3 → 8.10-3 
CH3COOH 
[image: image6.wmf]€

 CH3COO-  + H+   Ka 

9.10-2 M                                 8.10-3 
  x (M)                x                x

9.10-2 –x             x                8.10-3  + x 

K
[image: image7.wmf]CHCOOH

3

 = 
[image: image8.wmf]3

2

( 8.10  x).x

9.10–x

-

-

+

= 1,75.10-5 => x 
[image: image9.wmf]»

 1,92.10-4 (M)

[H+] = 8.10-3  + 1,92.10-4 = 8,192.10-3 (M) => pH 
[image: image10.wmf]»

 2,09 
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	2
	a.  Fe + Cd2+ → Fe2+ + Cd

∆E0 = -0,4- (-0,44) = 0,04V => K = 10
[image: image11.wmf]0

2.

0,059

E

D

= 101,356 
[image: image12.wmf]»

 22,7

b. Fe + Cd2+ → Fe2+ + Cd

            0,01M

             x(M) → x 

          0,01-x       x          K = 
[image: image13.wmf]x

0,01-x

= 22,7 => x 
[image: image14.wmf]»

 9,58.10-3 (M).

[Fe2+ ] = 9,58.10-3 (M) ;  [Cd2+ ] = 0,01- 9,58.10-3 = 4,2.10-4 (M) 
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	3
	CaCO3 (r) 
[image: image15.wmf]0
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 CaO (r) + CO2 (khí)     (1).

∆G0 = ∆H0 –T.∆S0  = 178,32.103 –(850 + 273). 160,59 = -2022,57 J 

 ∆G0 = -2022,57 J 
[image: image16.wmf]»

 -2,022 KJ 
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	4
	X : MgO ; Mg3N2       Y :  MgCl2 ; NH4Cl 

2Mg + O2 
[image: image17.wmf]0
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 2MgO ;  3Mg + N2 
[image: image18.wmf]0
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 Mg3N2
MgO + 2HCl → MgCl2 ;  Mg3N2 + 8HCl → 3MgCl2 + 2NH4Cl. 
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	1
	Lực axit tăng dần : 

CH3COOH <  C6H5-COOH < H-COOH <  p-O2N-C6H4-COOH 

Do : CH3- có hiệu ứng +I, C6H5- có hiệu ứng –I,+C , p-O2N-C6H4- có hiệu ứng –C (- NO2), -I ( -C6H4-)
	1.0

	
	2
	
	1.0

	
	
	CH3[CH2]2CH2-NH2       ;   CH3CH2CH(NH2)CH3
CH3CH(CH3)CH2-NH2   ;    CH3C(CH3)(NH2)CH3 

C4H9NH2 + NaNO2 + HCl 
[image: image19.wmf]0

t
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 C4H9OH + N2 + NaCl + H2O
	

	
	3
	
	1.0

	
	
	MX = 4,703 . 32 = 150,496 
[image: image20.wmf]»

 150,5

MX = 3.12x + y + 16x + 35,5t = 150,5 → 52x + y + 35,5t = 150,5.

C3xHyOxClt 
[image: image21.wmf]0

2

O,t

¾¾¾®

 3x CO2  => x = 2 

=> 35,5t + y = 46,5 chọn t = 1, y = 11.  CTPT X : C6H11O2Cl  

C6H11O2Cl có độ bất bão hòa là 1 , X + NaOH được 1 muối và 1 ancol. Vậy X một este no, hở có 1 nhóm chức -COO- 

Công thức phân tử của muối : CnH2n-1O2Na (n ≥ 1) 

%C = 
[image: image22.wmf]12

1454

n

n

+

.100 = 37,5 => n = 3. CTCT muối Y : CH3CH2COONa
Z là một ancol có 2 nhóm –OH liền kề : CH3CH(OH)CH2OH.

CTCT X :  CH3CH2COO-CH2CHClCH3 
hay :          CH3CH2COO-CH(CH3)CH2Cl

Phương trình hóa học : 

CH3CH2COO-CH2CHClCH3 + 2NaOH 
[image: image23.wmf]0

t

¾¾®

 CH3CH2COONa  + 

                                                                   CH3CH(OH)CH2OH +NaCl 

Tương tự với : CH3CH2COO-CH(CH3)CH2Cl


	

	
	
	
	

	
	4
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	1
	2Al2O3 
[image: image25.wmf]dpnc
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 4Al + 3O2
nX  = 
[image: image26.wmf]3

134,4.10

22,4

= 6.103 mol 

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O 

Số mol kết tủa là : 0,08 mol

Số mol CO2 = số mol BaCO3 = 0,08 mol.

Hỗn hợp X ban đầu có số mol CO2 = 
[image: image27.wmf]3

6.10.0,08

0,1

= 4800 mol 
 C + O2 
[image: image28.wmf]0
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 CO2
2C + O2 
[image: image29.wmf]0
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 2CO 

x mol CO , y mol O2 dư , nX = x + y + 4800 = 6.103 

MX = 
[image: image30.wmf]3

283244.4800

6.10

xy

++

=

 10,3.4 => x = y = 600 mol
Tổng số mol O2 ban đầu : 4800 + 300 + 600 = 5700 mol

m
[image: image31.wmf]23

AlO

phản ứng= 102. 2. 5700: 3 = 387,6 kg 

Khối lượng Al2O3 kỹ thuật là: 387,6 . 100 : 90  
[image: image32.wmf]»

 430,67 kg
	2.0

	
	2
	Đặt x mol Mg, y mol Zn, z mol Al. 
24x + 65y + 27z = 7,5 (1)

Dùng phương pháp bảo toàn electron: 
Mg → Mg2+  + 2e

Zn → Zn2+  + 2e

Al → Al3+  + 3e

NO
[image: image33.wmf]3

-

 +4H+ + 3e → NO + 2H2O

2NO
[image: image34.wmf]3

-

 +10H+ + 8e → N2O + 5H2O

Từ hỗn hợp khí, khối lượng khí, tính được nNO = 0,08 mol
n
[image: image35.wmf]2

NO

= 0,03 mol. 
2x + 2y + 3z = 3.0,08 + 8.0,03= 0,48 (2). 

Zn + NaOH → Na2ZnO2 + H2 
2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 

nNaOH = 2,0 mol > 2y + z => NaOH dư, Zn, Al tan hết.

mdung dịch tăng = (65y + 27x) -  2(y + 
[image: image36.wmf]3

2

z) = 5,7 

hay : 63y + 24z = 5,7 (3).

Từ (1), (2), (3) có x = y = 0,06 mol , z = 0,08 mol.

%Mg = 19,2% ; % Zn = 52,0% ; % Al = 28,8% 

n
[image: image37.wmf]3

HNO

= n
[image: image38.wmf]H

+

= 4.0,08 + 10.0,03 = 0,62 mol 

[HNO3] = 0,62 M
	2.0
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	1
	a.  Giải ra ta có : CTPT : C12H22O11
	0.50

	
	
	b. Công thức Fiso :
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	c. 
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	2
	R(NH2)2(COOH) x mol; R’(NH2)(COOH)2 y mol 

   x + y = 0,3  (1)
nHCl = 0,38 mol , nNaOH = 0,78 mol 
quy về hỗn hợp gồm 2 aminoaxit và HCl cùng tác dụng với NaOH.
R(NH2)2(COOH) + NaOH → R(NH2)2(COONa) + H2O 

 R’(NH2)(COOH)2 + 2NaOH → R’(NH2)(COONa)2 + 2H2O 
HCl  + NaOH  → NaCl + H2O 

x + 2y + 0,38 = 0,78 => x + 2y = 0,4 (2) 

Từ (1) ,(2) có x = 0,2 mol , y = 0,1 mol 

R(NH2)2(COOH) 0,2 mol ;  R’(NH2)(COOH)2 0,1 mol 

	0.75 

	
	3
	Lys:   pHI = 
[image: image45.wmf]a2a3

pK+pK

8,9510,53

9,74

22

+

==


Asp :  pHI = 
[image: image46.wmf]a1a2

pK+pK

1,883,65

2,765

22

+

==


Lys : H3N+CH2[CH2]3CH(NH
[image: image47.wmf]3

+

)COOH 
[image: image48.wmf]€

 H3N+CH2[CH2]3CH(NH
[image: image49.wmf]3

+

)COO- 

[image: image50.wmf]€

 H3N+CH2[CH2]3CH(NH2)COO- 
[image: image51.wmf]€

H2NCH2[CH2]3CH(NH2)COO-
Asp : HOOCCH2CH(NH
[image: image52.wmf]3

+

)COOH 
[image: image53.wmf]€

HOOCCH2CH(NH
[image: image54.wmf]3

+

)COO- 


[image: image55.wmf]€

-OOCCH2CH(NH
[image: image56.wmf]3

+

)COO- 
[image: image57.wmf]€

-OOCCH2CH(NH2)COO-
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· Lưu ý :  Học sinh khi làm bài có thể làm theo phương pháp khác với Hướng dẫn chấm nhưng  kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa.  
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